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Ngày sinh Thị xã Tỉnh Ngày thi

1 1298490096 Đặng Trần Tín 9 9A1 1900 1529 21/06/2009 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:52:57

2 1305224685 Hoàng Ái Linh 6 6A2 1750 1296 23/09/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 10:51:41

3 1299781754 Đặng Trần Thắng 7 7A1 1620 1619 08/12/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:56:45

4 1298421712 Hoàng Lê Thảo Hà 6 6A1 1610 1621 19/08/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 10:57:07

5 1298303604 Vũ Minh Thơ 9 9A1 1450 1799 16/09/2009 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:58:13

6 1305851400 Nguyễn Phương Thảo 9 9A2 1450 1793 21/02/2009 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:57:39

7 1301127986 Võ Minh Quang 8 8A1 1380 1799 24/04/2010 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 07:59:13

8 1303147183 Lưu Hải An 6 6A2 1380 1799 06/11/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:05

9 1300414370 Lê Thị Bảo Hân 7 7A3 1340 1799 11/04/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:59:19

10 1306911496 Phạm Thảo Vy 9 9A2 1300 1799 21/02/2009 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:58:47

11 1306475925 Nguyễn Đình Anh Khoa 9 9A1 1270 1799 24/05/2009 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:57:39

12 1305228117 Hoàng Ái Linh 7 7A3 1260 1465 23/09/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:54:34

13 1306287298 Trần Khánh An 6 6A1 1240 1635 11/02/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 10:57:20

14 1305265365 Hà Thanh Ngân 7 7A1 1230 1795 25/01/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:59:38

15 1303515374 Phan Trọng Minh Hoàng 8 8A1 1180 1545 13/08/2010 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 07:55:08

16 1298325355 Phạm Trần Thảo Anh 7 7A1 1170 1800 06/03/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:59:37

17 1300960153 Võ Minh Đức 6 6A1 1120 1800 18/03/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:04

18 1298317503 Phan Công Bảo 6 6A1 1090 1799 03/07/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:07

19 1305547328 Trần Nguyễn Bảo Khang 8 8A1 1010 1799 22/03/2010 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 07:59:10

20 1305287627 Nguyễn Tiến Bảo 6 6A1 930 1800 26/05/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:03

21 1306208762 Tran Bich Chau 6 6A2 900 1799 22/03/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:10

22 1301013207 Nguyễn Hồng An 7 7A3 870 1799 14/02/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:59:17

23 1306468119 Nguyễn Thu Hương 8 8A1 870 1799 15/10/2010 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 07:59:14

24 1305285508 Trần Thái Dương 7 7A2 800 1408 09/01/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 09:01:40

25 1305930348 Lê Bá Khánh Trình 6 6A3 730 1799 25/12/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:06

26 1306288219 Phạm Quốc Toàn 6 6A2 710 1799 24/09/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:05
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27 1306370215 Trương Gia Hân 6 6A2 660 1799 01/10/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:06

28 1303150678 Bùi Phan Diệu Hân 7 7A1 620 1799 14/02/2011 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 08:59:47

29 1303452352 Lê Thị Mỹ Duyên 6 6A2 600 1799 30/10/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:49

30 1306557492 Trần Thủy Bình 6 6A1 500 1799 30/06/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:19

31 1306393549 Hoàng Trúc Hà Vy 6 6A2 350 1799 16/10/2012 Thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk 2023-12-01 11:00:30
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